
BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
Số:            /QĐ-BDTTG Hà Nội, ngày      tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt đợt 01 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến

lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo

 BỘ TRƯỞNG BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

Căn cứ Nghị định số 297/2026/NĐ-CP ngày 24/7/2026 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ trưởng Bộ Dân tộc 
và Tôn giáo; 

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-BDTTG ngày 27/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Dân tộc và Tôn giáo phê duyệt Đề án “Rà soát, đánh giá tổng thể các quy định 
của hệ thống pháp luật hiện hành về lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn 
giáo đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác dân 
tộc, tín ngưỡng, tôn giáo”;

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-BDTTG ngày 10/9/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Dân tộc và Tôn giáo ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Rà soát, đánh giá tổng 
thể các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành về lĩnh vực công tác dân tộc, 
tín ngưỡng, tôn giáo; đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật 
về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo” năm 2026;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đợt 01 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên 
quan đến lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo (chi tiết tại các Phụ 
lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế 

hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PC (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Hoài Anh



Phụ lục I

DANH MỤC BỘ LUẬT, LUẬT CÓ QUY ĐỊNH
VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC, TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BDTTG ngày       tháng 9 năm 2026

của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Stt Tên văn bản Ngày ban 
hành

Ngày có 
hiệu lực Ghi chú

(1) (2) (3) (4)
1 Bộ Luật hình sự 27/11/2015 01/01/2018

2 Bộ Tố tụng hình sự 27/11/2015 01/7/2016

3 Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 23/4/2026 01/01/2027

4 Luật Đường bộ năm 2024 27/6/2024 01/01/2025

5 Luật Điện lực năm 2024 30/11/2024 01/02/2025
6 Luật An ninh quốc gia năm 2004 03/12/2004 01/07/2005

7 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 16/6/2025 01/10/2025

8 Luật Thuế giá trị gia tăng 2025 11/12/2025 01/01/2026

9 Luật Viễn thông năm 2023 24/11/2023 01/07/2024

10 Luật Khoa học và công nghệ số 2025 27/6/2025 01/10/2025

11 Luật Nhà ở năm 2023 27/11/2023 01/08/2024

12 Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 25/6/2015 01/01/2026

13 Luật Thủy lợi năm 2017 19/6/2017 01/07/2018

14 Luật Du lịch năm 2017 19/6/2017 01/01/2018

15 Luật Lâm nghiệp năm 2017 15/11/2017 01/01/2019

16 Luật Trồng trọt năm 2018 19/11/2018 01/01/2020

17 Luật Chăn nuôi năm 2018 19/11/2018 01/01/2020

18 Bộ luật Lao động năm 2019 20/11/2019 01/01/2021

19 Luật đất đai 2024 18/01/2024 01/08/2024

20 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 26/11/2024 01/07/2025

21 Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1993 10/07/1993 01/01/1994

22 Luật Ngân sách nhà nước 2025 25/06/2025 01/01/2026



2

Stt Tên văn bản Ngày ban 
hành

Ngày có 
hiệu lực Ghi chú

(1) (2) (3) (4)
23 Luật Phí và lệ phí năm 2015 25/11/2015 01/01/2017

24 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 14/06/2025 01/10/2025

25 Luật Hợp tác xã 2023 20/06/2023 01/07/2024

26 Luật Đấu thầu năm 2024 23/06/2023 01/01/2024

27 Luật Nhà ở 2023 27/01/2023 01/08/2024

28 Luật Kiến trúc 2019 13/06/2019 01/07/2020

29 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Kiến trúc 24/8/2026 01/3/2027

30 Luật Đường bộ năm 2024 27/06/2024 01/01/2025

31 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 20/06/2023 01/07/2024

32 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 12/06/2017 01/01/2018

33 Luật Thú y năm 2015 19/06/2015 01/07/2016

34 Luật Di sản văn hóa 2024 23/11/2024 01/07/2025

35 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 14/11/2022 01/07/2023

36 Luật Điện ảnh 2022 15/6/2022 01/01/2023

37 Luật Thư viện 2019 21/11/2019 01/07/2020

38 Luật Thể dục, Thể thao 2006 (sửa đổi, bổ 
sung 2018) 14/6/2018 01/01/2019

39 Luật Báo chí 10/12/2025 01/07/2026

40 Luật Xuất bản năm 2012 20/11/2012 01/07/2013

41 Luật Giáo dục 2019 sửa đổi, bổ sung năm 
2025 14/06/2019 01/07/2020

42 Luật Giáo dục đại học 10/12/2025 01/01/2026

43 Luật Nhà giáo 2025 16/06/2025 01/01/2026

44 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025 10/12/2025 01/01/2026

45 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 29/6/2024 01/07/2025
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Stt Tên văn bản Ngày ban 
hành

Ngày có 
hiệu lực Ghi chú

(1) (2) (3) (4)

46 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2014, 2024) 27/11/2024 01/07/2025

47 Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989 30/6/1989 11/07/1989

48 Luật Thanh niên 2020 16/06/2020 01/01/2021

49 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 10/11/2022 01/07/2023

50 Luật Dược năm 2016 (sửa đổi 2024) 21/11/2024 01/07/2025

51 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 09/01/2023 01/01/2024

52
Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội 
chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 
năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

16/11/2020 01/07/2021

53 Luật Trẻ em năm 2016 05/04/2016 01/06/2017

54 Luật Bình đẳng giới năm 2006 29/11/2006 01/07/2007

55 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 14/11/2022 01/07/2023

56 Luật Dân số 10/12/2025 01/07/2026

57 Luật Quảng cáo 16/06/2025 01/01/2026

58 Luật Thư viện 2019 21/11/2019 01/07/2020

59 Luật Phòng chống bạo lực gia đình 14/11/2022 01/7/2023

60 Luật Thể dục, thể thao 29/11/2006 01/01/2007

61 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao 

14/6/2018 01/01/2019

62 Luật Cán bộ, công chức 24/6/2025 01/7/2025

63 Luật Viên chức 10/02/2025 01/7/2026

64 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 01/11/2022 01/7/2023

65 Luật Phòng, chống ma túy 10/12/2025 01/7/2026

66 Luật công chứng được sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 04/2026/QH16 26/11/2024 01/7/2025

67 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 14/6/2019 01/01/2020

68 Luật Xây dựng 10/12/2025 01/7/2026
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Stt Tên văn bản Ngày ban 
hành

Ngày có 
hiệu lực Ghi chú

(1) (2) (3) (4)
69 Luật Phát triển đô thị 01/10/2026 01/10/2026

70 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 23/8/2026 01/3/2027

71 Sở hữu trí tuệ 29/11/2005 01/7/2026

72  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Sở hữu trí tuệ số

10/12/2025 01/04/2026

73 Luật hòa giải ở cơ sở 23/8/2026 01/3/2027

Tổng số: 73 văn bản.



Phụ lục II
DANH MỤC

NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CÓ QUY 
ĐỊNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC, TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

(Kèm theo Quyết định số          /BC-BDTTG ngày     tháng     năm 2026
của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

I. NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI 

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của 
VB Ghi chú

(1) (2) (3) (4)

1 Số 88/2019/QH14 ngày 
18/11/2019 

Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế 
- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2021-2030

2 Số 120/2020/QH14 ngày 
19/6/2020

Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình 
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2021-2030

3 Số 46/2026/QH16 ngày 
24/8/2026

Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình 
mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã 
hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai 
đoạn 2026 - 2035

4 Số 163/2024/QH15 ngày 
27/11/2024

Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình 
mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến 
năm 2030

5 Số 27/2026/QH16 ngày 
24/04/2026

Nghị quyết số về Kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2026 - 2030

6 Số 76/2014/QH13 ngày 
24/6/2014

Nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh thực 
hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến 
năm 2020

7 Số 100/2015/QH13 
ngày 12/11/2015

Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ 
trương đầu tư các chương trình mục tiêu 
quốc gia giai đoạn 2016-2020. 

8 Số 134/2016/QH13 ngày 
09/4/2016

Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh quy 
hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 
hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp 
quốc gia

9 Số 162/2024/QH15 ngày 
27/11/2024

Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ 
trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc 
gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 
2035
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của 
VB Ghi chú

10 Số 249/2025/QH15 ngày 
10/12/2025

Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ 
trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc 
gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo 
dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035

11 Số 257/2025/QH15 ngày 
11/12/2025

Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ 
trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo 
bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2026 - 2035.

12 Số 262/2025/QH15 ngày 
11/12/2025

Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ 
trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc 
gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát 
triển giai đoạn 2026 - 2035.

II. NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của 
VB Ghi chú

(1) (2) (3) (4)

1 Số 70/2025/UBTVQH15 ngày 
07/02/2025

Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định 
mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 
sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030.

2 Số 120/2026/UBTVQH15 
ngày 03/02/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 
07/02/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định 
mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 
sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030

3 Số 70/2025/UBTVQH15 ngày 
07/02/2025

Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định 
mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 
sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030

4 Số 120/2026/UBTVQH15 
ngày 03//02/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 
07/02/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định 
mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 
sách nhà nước giai đoạn 2026 – 2030.

5 Số 28/2026/QH16 ngày 
24/04/2026 Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của 
VB Ghi chú

6 Số 1023/2015/UBTVQH13 
ngày 28/8/2015

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 
phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân 
sách nhà nước giai đoạn 2016-2020

7 Số 106/2025/UBTVQH25 
ngày 16/10/2025

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội quy định số lượng Phó Chủ tịch của Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh, Phó Trưởng Ban 
của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và 
việc bố trí đại biểu Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh, cấp xã hoạt động chuyên trách

8 Số 107/2025/UBTVQH15 
ngày 16/10/2025

Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự 
kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số 
lượng người được giới thiệu ứng cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2026 - 2031.

9 Số 108/2025/UBTVQH15 
ngày 17/10/2025

Nghị quyết quy định tiêu chuẩn, điều kiện 
thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh

Tổng số: 21 văn bản:



Phụ lục III
DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (ĐỢT 01) RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CÁC QUY ĐỊNH
CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC; TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

Lĩnh vực: Bộ Y tế quản lý
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-BDTTG ngày      tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ 

một phần
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (8)

I. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1 1Số 25/2024/NĐ-CP ngày 
27/02/2024

Quy định xét tặng danh hiệu “Thầy 
thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” Ngày 15/04/2024

2 2Số 192/2026/NĐ-CP 
ngày 30/5/2026

Quy định một số chế độ phụ cấp đặc 
thù trong lĩnh vực y tế; hỗ trợ hằng 
tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ 
dân phố và cô đỡ thôn, bản.

Ngày 15/7/2026

3 3Số 188/2025/NĐ-CP 
ngày 01/07/2025

Nghị định số hướng dẫn Luật Bảo 
hiểm y tế Ngày15/08/2025

4 4
Số 96/2023/NĐ-CP ngày 
30/12/2023

Quy định chi tiết một số điều của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh Quy định về 
hoạt động thông tin cơ sở

Ngày 01/01/2024



5

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ 

một phần
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (8)

5 Số 49/2024/NĐ-CP ngày 
10/05/2024 Quy định về hoạt động thông tin cơ sở Ngày 01/07/2024

6
Số 104/2003/NĐ-CP 
ngày 16/9/2003 Hướng dẫn Pháp lệnh Dân số Ngày 03/10/2003

7
Số 103/2017/NĐ-CP

ngày 12/9/2017

Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt 
động, giải thể và quản lý cơ sở trợ giúp 
xã hội

Ngày 01/11/2017

8
Số 20/2021/NĐ-CP ngày 
15/03/2021

Quy định về chính sách trợ giúp xã hội 
đối với

đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày 01/7/2021 Số: 147/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025

9
Số 110/2024/NĐ-CP 
ngày 30/8/2024 Về Công tác xã hội Ngày 15/10/2024 Số: 147/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025

10
Số 162/2025/NĐ-CP 
ngày 29/6/2025

Hướng dẫn Luật Phòng, chống mua 
bán người Ngày 01/7/2025



6

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ 

một phần
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (8)

11
Số 163/2025/NĐ-CP 
ngày 29/6/2025

Hướng dẫn và biện pháp để tổ chức, 
thi hành Luật Dược Ngày 01/7/2025

12
Số 188/2025/NĐ-CP 
ngày 01/7/2025

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Bảo hiểm y 
tế

Ngày 15/8/2025

13 5
Số 96/2023/NĐ-CP ngày 
30/12/2023

Quy định chi tiết một số điều của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh Ngày 01/01/2024

14
Số 350/2026/NQ-CP
ngày 09/9/2026

Nghị định của Chính phủ quy định chế 
độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân 
viên y tế.

Ngày 09/9/2026

15
Số 21/2026/NQ-CP
ngày 29/4/2026

Nghị quyết của Chính phủ về cắt 
giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp 
thẩm quyền thực hiện thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực y tế 

Ngày 29/4/2026



7

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ 

một phần
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (8)

II. NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ, QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1 Số 243/2005/QĐ-TTg
ngày 05/10/2005

Ban hành Chương trình hành động của 
Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 
46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ 
Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc 
và nâng cao sức khỏe nhân dân trong 
tình hình mới

Ngày 30/10/2005

III. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG

1
Số 39/2025/TT-BYT 
ngày 20/9/2025

Quy định việc phân cấp thực hiện một 
số nhiệm vụ và giải quyết một số thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực dược 
thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

Ngày 20/9/2025

2

Số 07/2016/TTTLT-
BYT- BTC-BLĐTBXH

ngày 15/4/2016

Quy định chi tiết Nghị định số 
39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của 
Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ 
cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người 
dân tộc thiểu số khi sinh con đúng 
chính sách dân số

Ngày 30/5/2016
Số 45/2018/TT-
BYT ngày 
28/12/2018

3
Số 01/2021/TT-BYT

ngày 25/01/2021

Hướng dẫn nội dung để địa phương ban 
hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối 
với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công 

Ngày 10/3/2021



8

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ 

một phần
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (8)
tác dân số

4
Số 02/2021/TT-BYT 
ngày 25/01/2021

Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của 
cộng tác viên dân số Ngày 10/3/2021

5
Số 01/2022/TT-BYT

ngày 10/01/2022

Quy định về ghi chép ban đầu và chế 
độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân 
số

Ngày 01/3/2022

6
Số 27/2023/TT-BYT

ngày 29/12/2023

Quy định về tiêu chuẩn, chức năng, 
nhiệm vụ, phạm vi hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh và nội dung đào tạo 
chuyên môn, nghiệp vụ đối vớiNhân 
viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản

Ngày 01/01/2024

7
Số 02/2024/TT-BYT

ngày 12/03/2024

Quy định cấp giấy chứng nhận lương 
y, giấy chứng nhận người có bài thuốc 
gia truyền, giấy chứng nhận người có 
phương pháp chữa bệnh gia truyền và 
kết hợp y học cổ truyền với y học hiện 
đại tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 12/03/2024

8
Số 17/2025/TT-BYT

ngày 15/6/2025

Quy định về phân định thẩm quyền 
của chính quyền địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực dân số

Ngày 01/7/2025

9
Số 22/2025/TT-BYT 
ngày 28/6/2025

Quy định cấp và sử dụng giấy chứng 
sinh Ngày 01/10/2025



9

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ 

một phần
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (8)

10
Số 31/2025/TT-BYT

ngày 01/7/2025

Quy định chi tiết một số điều của Luật 
Dược và Nghị định số 163/2025/NĐ-
CP ngày 29 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp để tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Dược

Ngày 01/7/2025

Tổng số: 29 văn bản (Trong đó có 03 văn bản sửa đổi, bổ sung)



10
Phụ lục III

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (ĐỢT 01) RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CÁC QUY ĐỊNH

CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC; TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 
Lĩnh vực: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quản lý

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-BDTTG ngày      tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1 9Số 215/2025/NĐ-CP ngày 
04/8/2025

Nghị định quy định các biện pháp quản 
lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 
hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn 
hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể 
trong các Danh sách của UNESCO và 
Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi 
vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, 
chủ thể di sản văn hóa phi vật thể.

Ngày 17/09/2025

2 1
0
Số 43/2025/NĐ-CP
ngày 28/02/2025

 Nghị định quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 01/03/2025



11

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3 1
1
Số 308/2025/NĐ-CP
ngày 28/11/2025

Nghị định số quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi 
hành Luật Di sản văn hóa

Ngày 15/01/2026

4 1
2
Số 131/2022/NĐ-CP
ngày 31/12/2022

Nghị định Quy định chi tiết một số điều 
của Luật Điện ảnh

Ngày 01/01/2023

5 1
3
Số 21/2015/NĐ-CP
ngày 14/02/2015

Nghị định quy định về nhuận bút, thù lao 
đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, 
nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình 
nghệ thuật biểu diễn khác

Ngày 15/04/2015

6 1
4
Số 17/2023/NĐ-CP
ngày 26/04/2023

Nghị định quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Sở
hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên 
quan

Ngày 26/04/2023

7 1
5

Số 145/2013/NĐ-CP
ngày 29/10/2013

Nghị định quy định về quản lý và tổ chức 
lễ hội Ngày 15/10/2018

Nghị định số 138/2025/NĐ-CP 
ngày 12/06/2025 của Chính phủ 
quy định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực văn hóa, thể thao 
và du lịch

02 văn 
bản

8 1
6
Số 111/2018/NĐ-CP
ngày 31/08/2018

Quy định về ngày thành lập, ngày truyền 
thống, ngày hưởng ứng của các bộ, 
ngành, địa phương

Ngày 15/10/2018

Nghị định số 138/2025/NĐ-CP 
ngày 12/06/2025 của Chính phủ 
quy định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực văn hóa, thể thao 
và du lịch

02 văn 
bản



12

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Nghị định số 137/2025/NĐ-CP 
ngày 12/06/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực văn 
hóa, thể thao và du lịch

Nghị định số 116/2026/NĐ-CP 
ngày 02/04/2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định có quy định thủ tục 
hành chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh do-anh thuộc 
phạm vi quản lý
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch
Nghị định số 148/2024/NĐ-CP 
ngày 12/11/2024 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 54/2019/NĐ-CP 
ngày 19 tháng 6 năm 2019 của 
Chính phủ quy định về kinh 
doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 
trường;

9 1
7
Số 54/2019/NĐ-CP
ngày 19/06/2019

Quy định về kinh doanh dịch vụ 
karaoke, dịch vụ vũ trường Ngày 01/09/2019

Nghị định số 144/2020/NĐ-CP 
ngày 14/12/2026 của Chính phủ 
quy định về hoạt động nghệ thuật 

03 văn 
bản
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
biểu diễn

10 1
8
Số 110/2025/NĐ-CP
ngày 21/05/2025

Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu 
phòng, chống bạo lực gia đình Ngày 07/10/2025

11 1
9
Số 113/2013/NĐ-CP
ngày 02/10/2013

Về hoạt động mỹ thuật Ngày 01/12/2013

Nghị định số 11/2019/NĐ-CP 
ngày 30/01/2019 của Chính phủ 
Nghị định số Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định có 
quy định thủ tục hành chính liên 
quan đến yêu cầu nộp bản sao 
giấy tờ có công chứng, chứng 
thực thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch

02 văn 
bản

12 2
0
Số 72/2016/NĐ-CP
ngày 01/07/2016

Về hoạt động nhiếp ảnh Ngày 15/08/2016

Nghị định số 89/2023/NĐ-CP 
ngày 12/12/2023 của Chính phủ 
Nghị định số sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 
72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ về hoạt động nhiếp 
ảnh và Nghị định số 
126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 
của Chính phủ quy định về thành 
lập và hoạt động của cơ sở văn 
hóa nước ngoài tại Việt Nam

02 văn 
bản

13 2
1
Số 23/2019/NĐ-CP
ngày 26/02/2019 Về hoạt động triển lãm Ngày 15/04/2019



14

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
14 2

2
Số 112/2007/NĐ-CP
ngày 27/06/2007

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Ngày 03/08/2007

15 2
3
Số 36/2019/NĐ-CP
ngày 29/04/2019

Quy định chi tiết một số điều của Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao

Ngày 14/06/2019

16 2
4
Số 46/2019/NĐ-CP
ngày 27/05/2019

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực thể thao

Ngày 01/08/2019

17 2
5
Số 45/2019/NĐ-CP
ngày 21/05/2019

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực du lịch Ngày 01/08/2019

Nghị định số 129/2021/NĐ-CP 
ngày 30/12/2021 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực 
du lịch; thể thao; quyền tác giả, 
quyền liên quan; văn hóa và 
quảng cáo.

02 văn 
bản
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Nghị định số 348/2025/NĐ-CP 
ngày 30/12/2025 của Chính phủ 
Nghị định số sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 
45/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 
năm 2019 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực du lịch được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 
129/2021/NĐ-CP

18 2
6
Số 119/2020/NĐ-CP
ngày 07/10/2020

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất 
bản

Ngày 01/12/2020

19 2
7
Số 14/2022/NĐ-CP
ngày 27/01/2022

Nghị định số sửa đổi bổ sung một số điều 
của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 
03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần 
số vô tuyến điện công nghệ thông tin và 
giao dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-
CP ngày 07 tháng 10 năm 2020

Ngày 27/01/2022

20 2
8
Số 06/2016/NĐ-CP
ngày 18/01/2016

Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ 
phát thanh, truyền hình

Ngày 15/03/2016
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
21 2

9
Số 147/2024/NĐ-CP
ngày 09/11/2024

Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 
Internet và thông tin trên mạng

Ngày 25/12/2024

22 3
0
Số 18/2014/NĐ-CP
ngày 14/03/2014

quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh 
vực báo chí, xuất bản Ngày 01/06/2014

23 3
1
Số 72/2015/NĐ-CP
ngày 07/09/2015 Về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại Ngày 22/10/2015

Hình thức văn bản khác số 
148/2026/NĐ-CP ngày 
12/05/2026 của Chính phủ Nghị 
định sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 72/2015/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 9 năm 2015 của 
Chính phủ về quản lý hoạt động 
thông tin đối ngoại.

02 văn 
bản

24 3
2
Số 49/2024/NĐ-CP
ngày 10/05/2024 Quy định về hoạt động thông tin cơ sở Ngày 01/07/2024

25 3
3

Số 61/2023/NĐ-CP
ngày 16/08/2023 Về xây dựng và thực hiện hương ước, 

quy ước của cộng đồng dân cư
Ngày 16/08/2023

26 3
4
Số 87/2026/NĐ-CP
ngày 27/03/2026

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Ngày 08/04/2026
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
II. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1 3
5
Số 41/2014/QĐ-TTg ngày 
21/07/2014

Quyết định về chế độ ưu đãi đối với 
học sinh, sinh viên các ngành nghệ 
thuật truyền thống và đặc thù trong các 
trường văn hóa - nghệ thuật.

Ngày 09/09/2014

V. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG

1 3
6
Số 16/2021/TT-BVHTTDL
ngày 22/12/2021

 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp và xếp lương 
viên chức chuyên ngành dsản văn hóa.

Ngày 05/02/2022 Thông tư số 09/2022/TT-
BVHTTDL ngày 28/10/2022 của 
Bộ Văn hóa

02 văn 
bản

2 3
7
Số 02/2022/TT-BVHTTDL
ngày 01/07/2022

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp và xếp lương viên chức 
chuyên ngành thư viện

Ngày 15/08/2022

Thông tư số 15/2025/TT-
BVHTTDL ngày 25/11/2025 của 
Bộ Văn hóa Thông tư số sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp và 
xếp lương viên chức chuyên 
ngành di sản văn hóa, thư viện, 
vănhóa cơ sở, thể dục thể thao, mỹ 
thuật, nghệ thuật biểu diễn, điện 
ảnh và tuyên truyền viên văn hóa

02 văn 
bản
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3 3
8
Số 03/2022/TT-BVHTTDL
ngày 07/07/2022

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp và xếp lương 
viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.

Ngày 25/08/2022

Số 15/2025/TT-BVHTTDL ngày 
25/11/2025 của Bộ Văn hóa 
Thông tư số sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp và xếp lương viên chức 
chuyên ngành di sản văn hóa, thư 
viện, vănhóa cơ sở, thể dục thể 
thao, mỹ thuật, nghệ thuật biểu 
diễn, điện ảnh và tuyên truyền 
viên văn hóa

02 văn 
bản

4 3
9
Số 07/2022/TT-BVHTTDL
ngày 25/10/2022

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp và xếp lương viên chức 
chuyên ngành thể dục thể thao

Ngày 15/12/2022

Số 15/2025/TT-BVHTTDL ngày 
25/11/2025 của Bộ Văn hóa 
Thông tư số sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp và xếp lương viên chức 
chuyên ngành di sản văn hóa, thư 
viện, vănhóa cơ sở, thể dục thể 
thao, mỹ thuật, nghệ thuật biểu 
diễn, điện ảnh và tuyên truyền 
viên văn hóa

02 văn 
bản

5 4
0
Số 09/2022/TT-BVHTTDL
ngày 28/10/2022

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp và xếp lương viên chức 
chuyên ngành mỹ thuật

Ngày 15/12/2022
Số 15/2025/TT-BVHTTDL ngày 
25/11/2025 của Bộ Văn hóa 
Thông tư số sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư quy định 

02 văn 
bản
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp và xếp lương viên chức 
chuyên ngành di sản văn hóa, thư 
viện, vănhóa cơ sở, thể dục thể 
thao, mỹ thuật, nghệ thuật biểu 
diễn, điện ảnh và tuyên truyền 
viên văn hóa

6 4
1

Số 02/2023/TT-BVHTTDL
ngày 21/02/2023

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp và xếp lương viên chức 
chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa

Ngày 10/04/2023

Số 15/2025/TT-BVHTTDL ngày 
25/11/2025 của Bộ Văn hóa 
Thông tư số sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp và xếp lương viên chức 
chuyên ngành di sản văn hóa, thư 
viện, vănhóa cơ sở, thể dục thể 
thao, mỹ thuật, nghệ thuật biểu 
diễn, điện ảnh và tuyên truyền 
viên văn hóa

02 văn 
bản

7 4
2
Số 07/2026/TT-VHTTDL
ngày 06/04/2026

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung 
thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn 
hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I: 
từ năm 2025 đến năm 2030 thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch

Ngày 21/05/2026



20

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

8 4
3
Số 04/2025/TT-BVHTTDL
ngày 13/05/2025

Thông tư số Quy định về kiểm kê di sản 
văn hóa, công bố Danh mục kiểm kê di 
sản văn hóa; đưa thêm, di dời, thay đổi 
hiện vật trong di tích; phân loại di vật, cổ 
vật; kho bảo quản di sản tư liệu; di sản 
văn hóa hạn chế sử dụng, khai thác và 
hướng dẫn việc khai thác, sử dụng cơ sở 
dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa

Ngày 01/07/2025

9 4
4
Số 08/2015/TT-VHTTDL
ngày 23/10/2015

Thông tư Quy đinh hoạt động của Đội 
chiếu phim lưu động thuộc Trung tâm 
Phát hành phim và Chiếu bóng hoặc 
Trung tâm Điện ảnh tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương

Ngày 01/01/2016

10 4
5
Số 05/2023/TT-BVHTTDL
ngày 05/04/2023

Thông tư quy định tiêu chí phân loại 
phim và thực hiện hiển thị mức phân loại 
phim, cảnh báo

Ngày 20/05/2023

11 4
6
Số 12/2010/TT-BVHTTDL
ngày 22/12/2010

Thông tư Quy định mẫu về tổ chức, hoạt 
động và
tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể 
thao xã

Thông tư Quy 
định mẫu về tổ 
chức, hoạt động 

và

Thông tư số 18/2025/TT-
BVHTTDL ngày 11/12/2025 của 
Bộ Văn hóa
Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số 
văn bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch ban hành, liên tịch ban 
hành (bãi bỏ khoản 1 Điều 3 Bãi 
bỏ khoản 2 Điều 3 Thông tư số 

02 văn 
bản
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
12/2010/TT-BVHTTDL)

12 4
7
Số 12/2013/TT-BVHTTDL
ngày 17/12/2013

Thông tư quy định chi tiết hoạt động hỗ 
trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát 
triển bền vững tại cộng đồng.

Ngày 03/02/2014

13 4
8Số 20/2014/TT-BVHTTDL quy định hoạt động của Đội Tuyên 

truyền lưu Ngày 10/02/2015

14 4
9
Số 02/2020/TT-VHTTDL
ngày 25/05/2020

Quy định về bảo quản, thanh lọc tài 
nguyên thông tin và tài nguyên thông tin 
hạn chế sử dụng trong thư viện

Ngày 07/09/2020

15 5
0
Số 05/2022/TT-BVHTTDL
ngày 04/08/2022

Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động 
và luân chuyển tài nguyên thông tin

Ngày 01/10/2022

16 5
1Số 18/2011/TT-BVHTTDL
ngày 02/12/2011

Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động 
của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở

Ngày 25/01/2012

17 5
2
Số 09/2012/TT-BVHTTDL
ngày 19/11/2012

Quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao 
quần chúng. Ngày 01/01/2013

18 5
3
Số 06/2018/TT-BVHTTDL
ngày 30/01/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị 
và tập huấn nhân viên chuyên môn đối 
với môn Dù lượn và Diều bay

Ngày 15/04/2018
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

19 5
4
Số 10/2025/TT-BVHTTDL 
ngày 19/06/2025

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở 
Văn hóa và Thể thao

Ngày 01/07/2025

20 5
5
Số 05/2024/TT-BVHTTDL
ngày 17/07/2024

Thông tư số ban hành Quy định tiêu chí, 
tiêu chuẩn chất lượng và định mức chi 
phí dịch vụ hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng 
ngày cho đồng bào các dân tộc được mời 
tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa - 
Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngày 15/09/2024

21 5
6
Số 19/2025/TT-BVHTTDL 
ngày 12/12/2025

Thông tư số Quy định định mức kinh tế 
- kỹ
thuật dịch vụ tổ chức các sự kiện, hoạt 
động phục vụ nhiệm vụ chính trị tại 
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt 
Nam

Ngày 01/02/2026

22 5
7
Số 03/2026/TT-BVHTTDL
ngày 16/03/2026

Thông tư số quy định về định mức kinh 
tế - kỹ thuật dịch vụ bảo tồn, phục dựng, 
tái hiện và phát huy các giá trị văn hóa 
truyền thống đặc sắc; sưu tầm, bảo quản, 
trưng bày giới thiệu các tài liệu, hiện vật 
văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng 
bào các dân tộc Việt Nam; bảo tồn làng, 
bản văn hóa truyền thống của các dân tộc 
thiểu số có nguy cơ mai một.

Ngày 01/05/2026
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

23 5
8
Số 02/2026/TT-BVHTTDL
ngày 16/03/2026

Thông tư số Quy định về định mức kinh 
tế - kỹ thuật dịch vụ tổ chức các chương 
trình văn hóa nghệ thuật; ngày hội giao 
lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du 
lịch phục vụ đồng bào đang sinh
sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã 
đảo, đặc khu

Ngày 01/05/2026

24 5
9
Số 31/2021/TT-BTTTT
ngày 31/12/2021

Thông tư số Quy định chi tiết và hướng 
dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và 
thu hồi thẻ nhà báo

Ngày 15/02/2022

25 6
0
Số 13/2022/TT-BTTTT
ngày 26/08/2022

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp và xếp lương đối với viên 
chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch 
viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên 
ngành thông tin và truyền thông

Ngày 10/10/2022

26 6
1
Số 17/2025/TT-BVHTTDL
ngày 09/12/2025

Thông tư số Quy định về danh mục kênh 
chương trình phát thanh, kênh chương 
trìnhtruyền hình phục vụ nhiệm vụ chính 
trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của 
quốc gia và của địa phương

Ngày 23/01/2026
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

27 6
2
Số 01/2020/TT-BTTTT
ngày 07/02/2020

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật xuất bản và Nghị 
định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 
11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật xuất bản

Ngày 01/04/2020

Thông tư số 09/2026/TT-
BVHTTDL ngày 29/04/2026 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Quy định về phân cấp thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch

02 văn 
bản

28 6
3
Số 32/2021/TT-BTTTT
ngày 31/12/2021

Hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử 
dụng ngân sách nhà nước

Ngày 18/02/2022

29 6
4
Số 03/2019/TT-BTTTT
ngày 06/05/2019

Thông tư số quy định việc đăng, phát nội 
dung
thông tin đối ngoại trên báo chí

Ngày 21/06/2019

30 6
5
Số 12/2014/TT-BVHTTDL
ngày 10/10/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 
14/01/2011 của Chính phủ về công tác 
dân tộc

Ngày 25/11/2014

31 6
6
Số 15/2019/TT-BTTTT
ngày 05/12/2019

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
219/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 
2019 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên 
truyền về dân tộc, tôn giáo

Ngày 20/01/2020
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

32 6
7
Số 03/2026/TT-BVHTTDL
ngày 09/01/2026

quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật 
dịch vụ bảo tồn, phục dựng, tái hiện và 
phát huy các giá trị văn hóa truyền thống 
đặc sắc; sưu tầm, bảo quản, trưng bày 
giới thiệu các tài liệu, hiện vật văn hóa 
vật thể và phi vật thể của đồng bào các 
dân tộc Việt Nam; bảo tồn làng, bản văn 
hóa truyền thống của các dân tộc thiểu 
số có nguy cơ mai một.

Ngày 01/03/2026

VI. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1 6
8

Số 11/2015/TTLT-
VHTTDL-BTC-BGDĐT-
BLĐTBXH
ngày 11/12/2015

Bộ VHTTDL, Bộ Tài chính, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội

Ngày 01/02/2016

2 6
9

Số 144/2014/TTLT-BTC-
BVHTTDL
ngày 30/09/2014

Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý và 
sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa"

Ngày 15/11/2014

Thông tư số 121/2017/TT-BTC 
ngày 15/11/2017 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định quản 
lý và sử dụng kinh phí thực hiện 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh

02 văn 
bản

3 7
0
Số 46/2006/TTLT/BVHTT-
BTC ngày 25/04/2006

Hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi 
hưởng thụ văn hóa

4 7
1
Số 984/2006/TTLT-UBDT-
BVHTT-BGDĐT-BBCV 

Hướng dẫn Quyết định 975/QĐ-TTg về 
việc cấp một số loại báo, tạp chí cho 

Ngày 15/12/2006
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ngày 10/11/2006 vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng 

đặc biệt khó khăn

5 7
2

Số 09/2025/TTLT-
VKSNDTC-TANDTC-
KTNN-TTCP-BCA-BTP-
BTC-BCT-BXD-BYT-
BNNMT-BVHTTDL-
BDTTG
ngày 03/11/2025

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 
205/2025/QH15 của Quốc hội về việc 
thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi 
kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân 
sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn 
thương hoặc bảo vệ lợi ích công

Ngày 01/01/2026

VII. CHỈ THỊ

1 Số 321-CT ngày 
07/11/1989

Chỉ thị số của Hội đồng Bộ trưởng về 
một số vấn đề cấp bách của ngành Văn 
hoá Ngày 02/11/1989

Tổng số: 82 văn bản (trong đó có 17 văn bản sửa đổi, bổ sung)
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Phụ lục III

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (ĐỢT 01) RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CÁC QUY ĐỊNH

CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC; TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Lĩnh vực: Bộ Tài chính quản lý

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-BDTTG ngày      tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có hiệu 
lực

Tên VB sửa 
đổi,

bổ sung, bãi 
bỏ một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)
I. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1 Số 358/2025/NĐ-CP
ngày 31/12/2025

Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình 
mục tiêu quốc gia. Ngày 31/12/2025

2 Số 103/2018/NĐ-CP
ngày 07/08/2018

Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân 
sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ Ngày 10/10/2018

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1 Số 30/2021/QĐ-TTg ngày 
10/10/2021

Quyết định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự 
toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 Ngày 10/10/2021

2 Số 18/2026/QĐ-TTg
ngày 18/04/2026

Quyết định quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 
quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07/02/2025 được sửa 
đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 
120/2026/UBTVQH15 ngày 03/02/2026 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và 
định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà 
nước giai đoạn 2026 - 2030

Ngày 10/10/2021
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có hiệu 
lực

Tên VB sửa 
đổi,

bổ sung, bãi 
bỏ một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)
III. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG

1 Số 105/2017/TT-TC ngày 
05/10/2017

Thông tư số  Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện 
Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát 
triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2017 - 2020

Ngày 20/11/2017

2 Số 60/2026/TT-BTC ngày 
31/05/2026

Thông tư số  Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai 
đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030

Ngày 31/05/2026

3 Số 348/2016/TT-BTC 
ngày 30/12/2016

Thông tư số  Quy định quản lý tài chính thực hiện "Chương 
trình hỗ trợ ứng dụng, chuyến giao tiến bộ khoa học và công 
nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, 
vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025"

Ngày 16/02/2017

4 Số 73/2019/TT-BTC
ngày 21/10/2019

Thông tư quy định cụ thể việc lập dự toán, quản lý, sử dụng 
và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cấp một số ấn 
phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi và 
vùng đặc biệt khó khăn.

Ngày 01/07/2026

5 Số 55/2023/TT-BTC
ngày 15/08/2023

Thông tư số  quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 
phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Ngày 15/08/2023

6 Số 86/2018/TT-BTC ngày 
18/09/2018

Thông tư số  Hướng dẫn quản lý và sử dụng kỉnh phí sự 
nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, 
vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 05/11/2018
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có hiệu 
lực

Tên VB sửa 
đổi,

bổ sung, bãi 
bỏ một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)

7 Số 75/2024/TT-BTC ngày 
31/10/2024

Thông tư sửa đổi Thông tư số 55/2023/TT-BTC quy định 
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn 
ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc 
gia giai đoạn 2021-2025

Ngày 16/10/2024

8 Số 112/2025/TT-BTC 
ngày 28/11/2025

Thông tư  sửa đổi Thông tư số 55/2023/TT-BTC quy định 
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn 
ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu 
quốc gia giai đoạn 2021-2025 được sửa đổi bởi Thông tư 
75/2024/TT-BTC

Ngày 28/11/2025

Tổng số: 12 văn bản.
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Phụ lục III

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (ĐỢT 01) RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CÁC QUY ĐỊNH

CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC; TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 
Lĩnh vực: Thanh tra Nhà nước quản lý

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-BDTTG ngày      tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 
dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một 

phần
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1 Số 55/2022/NĐ-CP ngày 
23/08/2022

Quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về 
công tác tiếp công dân, xử lý đơn, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh

Ngày 10/10/2022

II. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG

2 Số 05/2021/TT-TTCP ngày 
01/10/2021

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu 
nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, 
phản ánh

Ngày 15/11/2021

Tổng số: 02 văn bản.
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Phụ lục III

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (ĐỢT 01) RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CÁC QUY ĐỊNH

CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC; TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 
Lĩnh vực: Bộ Ngoại giao quản lý

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-BDTTG ngày      tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một 

phần
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (8)
I. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG

1 Số 07/2023/TT-BNG
ngày 29/12/2023

Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ 
tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, 
cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam 
ở nước ngoài

Ngày 15/02/2024

Tổng số: 01 văn bản.
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Phụ lục III

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (ĐỢT 01) RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CÁC QUY ĐỊNH

CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC; TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Lĩnh vực: Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BDTTG ngày      tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một 

phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1 Số 61/2006/NĐ-CP ngày 
20/6/2006

Quy định về chính sách đối với nhà 
giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác 
ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ngày 13/7/2006

2 Số 182/2026/NĐ-CP 
ngày 22/5/2026

Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo 
nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý
cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo 
dục công tác trong các cơ sở giáo dục
công lập

Ngày 07/7/2026

3 2/2010/NĐ-CP
ngày 15/7/2010

Nghị định quy định việc dạy và học
tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số 
trong các cơ sở giáo dục phổ thông và 
trung tâm giáo dục thường xuyên

Ngày 31/5/2010

Nghị định số 96/2025/NĐ-
CP ngày 29/4/2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 
số 82/2010/NĐ-CP ngày 
15/7/2010 của Chính phủ 
quy định việc dạy và học 
tiếng nói, chữ viết của dân 
tộc thiểu số trong các cơ sở 
giáo dục phổ thông và 

01 văn 
bản
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một 

phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
trung tâm giáo dục thường 
xuyên

4 57/2017/NĐ-CP
ngày 09/5/2017

Nghị định quy định chính sách ưu tiên 
tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ 
mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc 
thiểu số rất ít người

Ngày 01/7/2017

5 141/2020/NĐ-CP
ngày 08/12/2020

Nghị định quy định chế độ cử tuyển 
đối với học sinh, sinh viên dân tộc 
thiểu số

Ngày 23/01//2021

6 66/2025/NĐ-CP
ngày 12/3/2025

Nghị định quy định chính sách cho trẻ 
em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 
vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo 
và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, 
học sinh hưởng chính sách.

Ngày 01/5/2025

7
Nghị định số 
143/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2024

quy định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 01/07/2025

8 Số 84/2020/NĐ-CP ngày 
17/7/2020

Quy định chi tiết một số điều của Luật 
Giáo dục. Ngày 01/9/2020

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1 62/2005/QĐ-TTg
ngày 24/3/2005

Quyết định chính sách hỗ trợ phổ cập
giáo dục trung học cơ sở Ngày 24/3/2005

2 Số 1121/1997/QĐ-TTg 
ngày 23/12/1997

Về học bổng và trợ cấp xã hội đối với 
học sinh, sinh viên các trường đào tạo 
công lập

Ngày 08/02/1998

Quyết định số  4/2001/QĐ-
TTg ngày 21/12/2001 của 
Thủ tướng Chính phủ về 
điều chỉnh mức học bổng 

01 văn 
bản

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-giao-duc-2019-367665.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-giao-duc-2019-367665.aspx
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một 

phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
chính sách và trợ cấp xã 
hội đối với học sinh, sinh 
viên dân tộc thiểu số học 
tại trường đào tạo công lập; 
Nghị định số 66/2026/NĐ-
CP ngày 02/3/2026 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Giáo 
dục.

3 Số 66/2013/QĐ-TTg 
ngày 11/11/2013

Về việc quy định chính sách hỗ trợ chi 
phí học tập đối với sinh viên là người 
dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo 
dục đại học

Ngày 01/01/2024

III. QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG

1
Số 02/2006/QĐ-
BGD&ĐT ngày
24/01/2006

Quyết định ban hành Chương trình
khung đào tạo giáo viên dạy tiếng dân 
tộc thiểu số (có chữ viết)

Ngày 24/02/2006

2
Số 03/2006/QĐ-
BGD&ĐT ngày
24/01/2006

Quyết định ban hành Chương trình
khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có 
chữ viết) cho cán bộ, công chức công 
tác ở vùng dân tộc thiểu số

Ngày 24/02/2006

3
Số 29/2006/QĐ-
BGDĐT ngày
04/7/2006

Quyết định ban hành Chương trình
tiếng Chăm dùng để đào tạo giáo viên 
dạy tiếng Chăm cho cán bộ, công 
chức công tác ở vùng dân tộc, miền 
núi

Ngày 26/7/2006

4 Số 30/2006/QĐ- Quyết định ban hành bộ Chương trình Ngày 28/7/2006
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một 

phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BGDĐT ngày
04/7/2006

tiếng Chăm cho cán bộ, công chức 
công tác ở vùng dân tộc, miền núi

5
Số 36/2006/QĐ-
BGDĐT ngày
28/8/2006

Quyết định ban hành Chương trình 
dạy Tiếng Jrai cho cán bộ công chức 
công tác ở vùng dân tộc, miền núi

Ngày 26/9/2006

6
Số 37/2006/QĐ-
BGDĐT ngày
28/8/2006

Quyết định ban hành Chương trình
Tiếng Jrai dùng để đào tạo giáo viên
Tiếng Jrai cho cán bộ công chức công 
tác ở vùng dân tộc, miền núi

Ngày 27/9/2006

7
Số 44/2006/QĐ-
BGDĐT ngày
23/10/2006

Quyết định ban hành Chương trình 
dạy tiếng Mông cho cán bộ, công 
chức công tác ở vùng dân tộc, miền 
núi

Ngày 29/11/2006

8
Số 45/2006/QĐ-
BGDĐT ngày
23/10/2006

Quyết định ban hành Chương trình 
dạy tiếng Mông dùng để đào tạo giáo 
viên dạy tiếng Mông cho cán bộ, công 
chức công tác ở vùng dân tộc, miền 
núi

Ngày 29/11/2006

9
Số 46/2006/QĐ-
BGDĐT ngày
23/10/2006

Quyết định ban hành Chương trình 
dạy tiếng Khmer dùng để đào tạo giáo 
viên dạy tiếng Khmer cho cán bộ, 
công chức công tác ở vùng dân tộc

Ngày 29/11/2006

10
Số 47/2006/QĐ-
BGDĐT ngày
23/10/2006

Quyết định ban hành Chương trình 
dạy tiếng Khmer cho cán bộ, công 
chức công tác ở vùng dân tộc

Ngày 01/12/2006

IV. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG



36

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một 

phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1
Số 42/2010/TT
BGDĐT ngày
30/12/2010

Quy định Chuẩn giám đốc Trung tâm
giáo dục thường xuyên Ngày 15/02/2011

2
Số 19/2013/TT
BGDĐT ngày
03/6/2013

Ban hành chương trình bồi dưỡng 
giáo viên dạy tiếng Jrai, Khmer và 
Mông

Ngày 10/7/2013

3
Số 19/2014/TT
BGDĐT ngày
30/5/2014

Ban hành Chương trình bồi dưỡng 
giáo viên dạy tiếng Ba-na, Ê-đê và 
Chăm

Ngày 15/7/2014

4
Số 34/2015/TT
BGDĐT ngày
20/12/2015

Ban hành Chương trình bồi dưỡng 
giáo viên dạy tiếng Thái và M’Nông. Ngày 15/02/2016

5
Số 22/2022/TT
BGDĐT ngày
28/12/2022

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương 
viên chức giáo vụ trong trường phổ 
thông dân tộc nội trú; trường trung 
học phổ thông chuyên; trường dự bị 
đại học và trường dành cho người 
khuyết tật công lập

Ngày 12/02/2023

6
Số 09/2023/TT
BGDĐT ngày
18/4/2023

Ban hành Quy định việc tổ chức đào
tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng 
dân tộc thiểu số

Ngày 03/6/2023

Thông tư số 02/2026/TT-
BGDĐT ngày 22/01/2026 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của quy định việc tổ 
chức đào tạo, bồi dưỡng và 
cấp chứng chỉ tiếng dân tộc 
thiểu số ban hành kèm theo 
thông tư số 09/2023/TT-

01 văn 
bản
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một 

phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BGDĐT ngày 18/04/2023 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo

7
Số 20/2023/TT
BGDĐT ngày
30/10/2023

Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu
viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
và định mức số lượng người làm việc 
trong các cơ sở giáo dục phổ thông và 
các trường chuyên biệt công lập

Ngày 16/12/2023

8
Số 22/2023/TT
BGDĐT ngày
28/11/2023

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương 
giáo viên trường dự bị đại học

Ngày 15/01/2024

9
Số 27/2026/TT-BGDĐT 
ngày 31/2026/TT-
BGDĐT

Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo 
viên trường dự bị đại học do Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành

Ngày 09/4/2026

10
39/2009/TT
BGDĐT ngày
29/12/2009

Thông tư Quy định giáo dục hòa nhập 
cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 15/2/2010

11
4/2011/TT
BGDĐT ngày
13/6/2011

Thông tư ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của trường dự bị đại học Ngày 28/07/2011

Thông tư số 41/2013/TT-
BGDĐT ngày 31/12/2013 
sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
trường Dự bị đại học

01 văn 
bản

12
34/2020/TT
BGDĐT ngày
15/9/2020

Ban hành Chương trình giáo dục phổ
thông môn Tiếng Bahnar, Tiếng 
Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, Tiếng 

Ngày 01/11/2020
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một 

phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Khmer, Tiếng Mông, Tiếng Mnông, 
Tiếng Thái.

13

32/2021/TT
BGDĐT ngày
22/11/2021

Hướng dẫn thực hiện một số điều 
Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 
15/7/2010 của Chính phủ quy định 
việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của 
dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo 
dục phổ thông và trung tâm giáo dục 
thường xuyên

Ngày 07/01/2022

14
03/2023/TT
BGDĐT ngày
06/02/2023

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của trường phổ thông dân tộc 
bán trú

Ngày 18/03/2023

15
4/2023/TT
BGDĐT ngày
23/02/2023

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của trường phổ thông dân tộc 
nội trú

Ngày 10/4/2023

16 3/2023/TT-BGDĐT 
ngày 08/12/2023

Quy định về việc dạy và học tiếng 
Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu 
số trước khi vào lớp Một

Ngày 23/01/2024

17 0/2025/TT-BGDĐT 
ngày 12/6/2025

Quy định về phân quyền, phân cấp và 
phân định thẩm quyền thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính 
quyền địa phương hai cấp đối với giáo 
dục phổ thông.

Ngày 01/07/2025

18 14/2026/TT-BGDĐT 
ngày 18/03/2026

Ban hành Chương trình giáo dục phổ
thông môn Tiếng Raglai cấp Tiểu học Ngày 03/5/2026

19 Thông tư
15/2025/TT-BGDĐT 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo Ngày 24/07/2025 Thông tư số 45/2026/TT-

BGDĐT ngày 10/6/2026 
01 văn 
bản
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một 

phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ngày 24/7/2025 thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và Phòng 
Văn hóa -Xã hội thuộc Ủy ban nhân 
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 
trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 15/2025/TT-BGDĐT 
ngày 24/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Sở Giáo dục và Đào 
tạo thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương và Phòng Văn 
hóa - Xã hội thuộc Ủy ban 
nhân dân xã, phường, đặc 
khu thuộc tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương 
trong lĩnh vực giáo dục và 
đào
tạo

20
01/2025/TT
BGDĐT ngày
10/01/2025

Ban hành Danh mục thiết bị dạy học 
tối thiểu tiếng dân tộc thiểu số trong 
các cơ sở giáo dục phổ thông và trung 
tâm giáo dục thường xuyên. trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên

Ngày 25/02/2025

V. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
1 Số 06/2007/TTLT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số Ngày 13/5/2013
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một 

phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BGDĐT-BNV
BTC ngày
27/3/2007

61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của
Chính phủ về chính sách đối với nhà
giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác 
ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

2
Số 13/2002/TTLT/BG
DĐT-BTC-BLĐTBXH
ngày 28/3/2002

Hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh 
mức học bổng chính sách và trợ cấp 
xã hội đối với học sinh, sinh viên là 
người dân tộc thiểu số học tại các 
trường đào tạo công lập

Ngày 01/01/2002

3

Số 
35/2014/TTLT/BGDĐT
-BTC-BLĐTBXH ngày
15/01/2014

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số
66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11
năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học 
tập đối với sinh viên là người dân tộc 
hiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại 
học

Ngày 28/11/2014

Tổng số: 49 văn bản ( trong đó có 5 văn bản sửa đổi, bổ sung )
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Phụ lục III

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (ĐỢT 01) RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CÁC QUY ĐỊNH

CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC; TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Lĩnh vực: Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-BDTTG ngày      tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa 
đổi,

bổ sung, bãi 
bỏ một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1 268/2025/NĐ-CP 
ngày 14/10/2025

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của 
Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
về chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo và một số quy định về thúc 
đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển 
công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ngày 14/10/2025

II. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG

1
02/2013/TT-BKHCN 
ngày
22/01/2013

Quy định đánh giá nghiệm thu dự án thuộc 
Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao 
tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai 
đoạn 2011-2015

Ngày 04/04/2013
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa 
đổi,

bổ sung, bãi 
bỏ một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 07/2016/TT-BKHCN 
ngày 22/4/2016

Quy định quản lý chương trình hỗ trợ ứng dụng, 
chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền 
núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025

Ngày 08/6/2016

Tổng số: 03 văn bản.
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Phụ lục III

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (ĐỢT 01) RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CÁC QUY ĐỊNH

CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC; TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Lĩnh vực: Bộ Nội vụ quản lý

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BDTTG ngày      tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1 Số 61/2006/NĐ-CP
ngày 20/6/2006

Quy định về chính sách đối với nhà
giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở 
trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ngày 13/07/2006

2 Số 101/2017/NĐ-CP
ngày 01/09/2017

Nghị định quy định về đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên chức Ngày 21/10/2017

Nghị định số 89/2021/NĐ-CP 
ngày 10/12/2021 của Chính phủ 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
101/2017/NĐ-CP ngày 
01/9/2017 của Chính phủ về đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức

02 văn 
bản

3 Số 170/2025/NĐ-CP
ngày 30/06/2025

Nghị định quy định về tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý công chức Ngày 01/07/2025

4 Số 171/2025/NĐ-CP
ngày 30/06/2025

Nghị định quy định về đào tạo, bồi dưỡng 
công chức Ngày 01/07/2025

5 Số 334/2025/NĐ-CP
ngày 21/12/2025

Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh 
công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Ngày 21/12/2025
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hành chính nhà nước

6 Số 27/2026/NĐ-CP
ngày 19/01/2026

Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về cán bộ, công chức, viên chức Ngày 01/07/2026

7 Số 204/2004/NĐ-CP 
ngày 14/12/2004

Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công 
chức, viên chức và lực lượng vũ trang Ngày 01/08/2023

Nghị định số 07/2026/NĐ-CP 
ngày 10/01/2026 của Chính phủ 
Nghị định của Chính phủ về Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 204/2004/NĐ-CP ngày 
14/12/2004 của Chính phủ về chế 
độ tiền lương đối với cán bộ, công 
chức, viên chức và lực lượng vũ 
trang được sửa đổi, bố sung bởi 
Nghị định số 76/2009/NĐ-CP, 
Nghị định số 14/2012/NĐ-CP, 
Nghị định số 17/2013/NĐ-CP và 
Nghị định số 117/2016/NĐ-CP

06 văn 
bản

8 Số 76/2019/NĐ-CP ngày 
08/10/2019

Về chính sách đối với cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động và người 
hưởng lương trong lực lượng vũ trang 
công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn

Ngày 01/12/2019

9 Số 338/2025/NĐ-CP 
ngày 25/12/2025

Nghị định quy định chi tiết một số điều 
của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ 
tạo việc làm

Ngày 01/01/2026

10 Số 70/2008/NĐ-CP ngày 
04/06/2008

Quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Bình đẳng giới Ngày 03/07/2008

11 Số 48/2009/NĐ-CP ngày 
19/05/2009

Quy định về các biện pháp bảo đảm bình 
đẳng giới Ngày 15/07/2009

II. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG

1
Số 08/2023/TT-
BLĐTBXH ngày 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của 
các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy 

Ngày 12/10/2023

Thông tư số 09/2026/TT-BNV 
ngày 15/05/2026 của Bộ Nội vụ 

03 văn 
bản
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29/08/2023 định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ 
có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực 
hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 21/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội quy định chi tiết 
một số điều của Luật Người lao 
động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng

2 Số 23/2025/TT-BNV 
ngày 24/12/2025

Sửa đổi, bổ sung một Số nội dung của 
Thông tư liên tịch Số 11/2005/TTLT-
BNV
BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 
01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 
Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ 
trưởng,
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về Hướng dẫn 
thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

Ngày 01/01/2026

3 Số 26/2025/TT-BNV 
ngày 29/12/2025

về việc ban hành Danh mục vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để 
làm căn cứ xác định các trường hợp có thể 
nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu 
trong điều kiện lao động bình thường

Ngày 01/01/2026

4 Số 08/2014/TT-BNV 
ngày 19/09/2014

Quy định về Ban Công tác người cao tuổi 
16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
và Ban công tác người cao tuổi huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Ngày 14/11/2014

5 Số 70-TTg ngày 
22/02/1961

Thông tư của Thủ tướng Chính phủ
Khen thưởng tổng kết thành tích kháng 
chiến đối với cán bộ hoạt động ở miền núi

Ngày 22/02/1961

6  Số 10/2022/TT-BNV Quy định thời hạn bảo quản tài liệu Ngày 15/02/2023

Thông tư số Số 08/2025/TT-

02 văn 
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ngày 19/12/2022 BNV ngày 06/06/2025 của Bộ 

Nội vụ Quy định thời hạn lưu trữ 
hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực nội 
vụ

bản

III. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1
Số 31/2009/TTLT-
BLĐTBXH-BTC ngày 
09/09/2009

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện 
một số nội dung Quyết định số 
71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 
2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê 
duyệt Đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy 
mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020”

Ngày 25/10/2009

Thông tư số 08/2023/TT-
BLĐTBXH ngày 29/08/2023 của 
Bộ Nội vụ Thông tư sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ một số điều của các 
Thông tư, Thông tư liên tịch do 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội ban hành, liên tịch 
ban hành

02 văn 
bản

2
Số 09/2016/TTLT-
BLĐTBXH-BTC ngày 
15/06/2016

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện 
một số Điều về hỗ trợ đưa người lao động 
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-
CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính 
phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc 
làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Ngày 01/08/2016

3
Số 11/2005/TTLT-BNV-
BLĐTBXH-BTC-UBDT 
ngày 05/01/2005

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu 
vực Ngày 25/01/2005

Thông tư số 23/2025/TT-BNV 
ngày 24/12/2025 sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư 
liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-
BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 
05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bộ 
trưởng Bộ Tài chính và Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân 
tộc về hướng dẫn thực hiện chế 

02 văn 
bản
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độ phụ cấp khu vực

4
Số 02/2014/TTLT-
BNV-UBDT ngày 

11/09/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
chính sách cán bộ, công chức, viên chức 
người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 
11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 
14/01/2011 của Chính phủ về công tác 
dân tộc

Ngày 01/11/2014

Tổng số: 41 văn bản (trong đó có 17 văn bản sửa đổi, bổ sung)
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Phụ lục III

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (ĐỢT 01) RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CÁC QUY ĐỊNH

CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC; TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 
Lĩnh vực: Bộ Tư pháp quản lý 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BDTTG ngày      tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa 
đổi,

bổ sung, bãi 
bỏ một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1 Số 77/2008/NĐ-CP ngày 
16/07/2008 Về tư vấn pháp luật Ngày 11/08/2008

2 Số 28/2013/NĐ-CP ngày 
04/04/2013

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Ngày 25/07/2013

3 Số 152/2026/NĐ-CP 
ngày 13/05/2026

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Thi hành án dân sự Ngày 01/07/2026

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1 Số 37/2008/QĐ-TTg 
ngày 12/03/2008

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 
2012

 Ngày 02/04/2008

III. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG

1 5Số 01/2010/TT-BTP 
ngày 09/02/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Nghị định số 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật Ngày 26/03/2010

2 6Số 11/2014/TT-BTP 
ngày 17/04/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về bảo đảm 
bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý Ngày 01/07/2014

3 7Số 08/2017/TT-BTP Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một Ngày 01/01/2018
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa 
đổi,

bổ sung, bãi 
bỏ một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ngày 15/11/2017 số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ 

trong hoạt động trợ giúp pháp lý
IV. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1 8Số 08/2008/TTLT-BTP-
BNV ngày 07/11/2008

Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn 
về tổ chức và biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà 
nước

Ngày 13/12/2008

2 9
Số 01/2012/TTLT-BTP-
UBDT
ngày 17/01/2012

Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc hướng 
dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiếu 
số

Ngày 10/03/2012

Tổng số: 09 văn bản.
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Phụ lục III

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (ĐỢT 01) RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CÁC QUY ĐỊNH

CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC; TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 
Lĩnh vực: Bộ Xây dựng quản lý

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-BDTTG ngày      tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa 
đổi,

bổ sung, bãi 
bỏ một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1 Số 175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt 
động xây dựng

Ngày 30/12/2024

2 Số 100/2024/NĐ-CP ngày 
26/7/2024

Quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở về 
phát triển và quản lý nhà ở xã hội Ngày 01/8/2024

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1 Số 33/2015/QĐ-TTg ngày 
10/8/2015

Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo 
theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 
(chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo 
quyết định số 167/2008/QĐ-TTG giai đoạn 2)

Ngày 01/10/2015

2 Số 48/2014/QĐ-TTg ngày 
28/8/2014

Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở 
phòng, tránh bão, lụt khu vực miền trung Ngày 15/10/2014

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-167-2008-qd-ttg-chinh-sach-ho-tro-ho-ngheo-ve-nha-o-82675.aspx#_blank
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa 
đổi,

bổ sung, bãi 
bỏ một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3 Số 14/2025/TTBXD ngày 
30/6/2025

Quy định về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, 
cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về 
giao thông đường bộ

Ngày 01/9/2025

4 Số  01/2022/TT-BXD ngày 
30/6/2022

Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ 
nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện 
nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Ngày 15/8/2022

Tổng số: 06 văn bản.
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Phụ lục III

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (ĐỢT 01) RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CÁC QUY ĐỊNH

CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC; TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 
Lĩnh vực: Tòa án Nhân dân tối cao quản lý

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BDTTG ngày      tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có hiệu 
lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ 

một phần
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (8)
I. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG

1 Số 01/2023/TT-TANDTC
ngày 09/03/2023

Thông tư quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm 
Hòa giải viên của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa 
án.

Ngày 25/04/2023

Tổng số: 01 văn bản.
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Phụ lục III

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (ĐỢT 01) RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CÁC QUY ĐỊNH

CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC; TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 
Lĩnh vực: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quản lý

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BDTTG ngày      tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa 
đổi,

bổ sung, bãi 
bỏ một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (8)
I. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1

Số 09/2025/TTLT-
VKSNDTC-TANDTC-
KTNN-TTCP-BCA-BTP-
BTC-BCT-BXD-BYT-
BNNMT-BVHTTDL-
BDTTG ngày 03/11/2025

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 205/2025/QH15 
ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND 
khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các 
chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích 
công

Ngày 01/01/2026

Tổng số: 01 văn bản.
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Phụ lục III

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (ĐỢT 01) RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CÁC QUY ĐỊNH

CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC; TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Lĩnh vực: Ngân hàng Nhà nước quản lý

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-BDTTG ngày      tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa 
đổi, bổ sung, 
bãi bỏ một 

phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (8)
I. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1 Số 28/2022/NĐ-CP  
ngày 26/4/2022

Về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình 
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Ngày 26/4/2022

II. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG

2 Số 27/2015/TT-NHNN 
ngày 15/12/2015

Hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát 
triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 
75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính 
phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn 
với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ 
đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

Ngày 22/12/2015

Tổng số: 02 văn bản.
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Phụ lục III

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (ĐỢT 01) RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CÁC QUY ĐỊNH

CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC; TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 
Lĩnh vực: Bộ Tài chính quản lý

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-BDTTG ngày      tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có hiệu lực Tên VB sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ một phần Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)

I. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1 Số 358/2025/NĐ-CP 
ngày 31/12/2025

Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia. Ngày 31/12/2025

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1 Số 30/2021/QĐ-TTg 
ngày 10/10/2021

Quyết định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức 
phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà 
nước năm 2022

Ngày 10/10/2021

2 Số 18/2026/QĐ-TTg 
ngày 18/4/2026

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 
quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07 tháng 02 
năm 2025 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại 
Nghị quyết số 120/2026/UBTVQH15 ngày 03 
tháng 02 năm 2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức 
phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà 
nước giai đoạn 2026 - 2030

Ngày 18/4/2026

3 Số 18/2026/QĐ-TTg 
ngày 18/04/2026

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 
quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07/02/2025 
được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết 

Ngày 10/10/2021
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có hiệu lực Tên VB sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ một phần Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)
số 120/2026/UBTVQH15 ngày 03//02/2026 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên 
tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công 
nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030

III. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG

1
Số 105/2017/TT-
BTC ngày 
05/10/2017

Thông tư số  Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính 
thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 
tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển 
kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2017 - 2020

Ngày 20/11/2017

2 Số 60/2026/TT-BTC 
ngày 31/05/2026

Thông tư số  Hướng dẫn quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách 
nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền 
vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 
2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030

Ngày 31/05/2026

3
Số 348/2016/TT-
BTC ngày 
30/12/2016

Thông tư số  Quy định quản lý tài chính thực hiện 
"Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyến giao tiến 
bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển 
kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc 
thiểu số giai đoạn 2016 - 2025"

Ngày 16/02/2017

4 Số 73/2019/TT-BTC 
ngày 21/10/2019

Thông tư quy định cụ thể việc lập dự toán, quản 
lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà Ngày 01/07/2026
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có hiệu lực Tên VB sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ một phần Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)
nước cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng 
dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đặc biệt khó 
khăn.

5 Số 55/2023/TT-BTC 
ngày 15/08/2023

Thông tư số  quy định quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà 
nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 
gia giai đoạn 2021-2025

Ngày 15/08/2023

Thông tư số 75/2024/TT-
BTC ngày 31/10/2024 của 
Bộ Tài chính Thông tư sửa 
đổi Thông tư 55/2023/TT-
BTC quy định quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh 
phí sự nghiệp từ nguồn 
ngân sách nhà nước thực 
hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia giai đoạn 2021-
2025 Thông tư số 
112/2025/TT-BTC ngày 
28/11/2025 của Bộ Tài 
chính Thông tư  sửa đổi 
Thông tư 55/2023/TT-
BTC quy định quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh 
phí sự nghiệp từ nguồn 
ngân sách nhà nước thực 
hiện các Chương trình 
mục tiêu quốc gia giai 
đoạn 2021-2025 được sửa 
đổi bởi Thông tư 
75/2024/TT-BTC
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có hiệu lực Tên VB sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ một phần Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)

Số 86/2018/TT-BTC 
ngày 18/09/2018

Thông tư số  Hướng dẫn quản lý và sử dụng kỉnh 
phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu 
Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng 
khó khăn giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 05/11/2018

Tổng số: 10 văn bản.
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Phụ lục III

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (ĐỢT 01) RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CÁC QUY ĐỊNH

CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC; TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 
Lĩnh vực: Bộ Dân tộc và Tôn giáo

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-BDTTG ngày      tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1 Số 05/2011/NĐ-CP ngày 
14/01/2011 Về Công tác dân tộc Ngày 04/3/2011

Nghị định số 127/2024/NĐ-CP ngày 
10/10/2024 Sửa đổi, bổ sung một số 
điều Nghị định số 05/2011/NĐ-CP 
về công tác dân tộc

2 Số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023

Quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Ngày 30/3/2024

3 Số 41/2025/NĐ-CP ngày 
26/02/2025

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ trưởng Bộ 
Dân tộc và Tôn giáo

Ngày 01/3/2025

Nghị định số 114/2025/NĐ-CP ngày 
03/6/2025 Sửa đổi khoản 12 Điều 3 
Nghị định số 41/2025/NĐ-CP ngày 
26/02/2025 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ trưởng Bộ Dân 
tộc và Tôn giáo

4 Số 124/2025/NĐ-CP ngày 
11/6/2025

Quy định phân cấp, phân quyền; phân 
định thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực công tác 
dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 01/7/2025
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5 Số 255/2025/NĐ-CP ngày 
29/9/2025

Xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó 
khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 
2026-2030

Ngày 15/11/2025

6 Số 272/2025/NĐ-CP ngày 
16/10/2026

Về phân định vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi Ngày 01/12/2025

7 Số 297/2026/NĐ-CP ngày 
24/7/2026

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ trưởng Bộ 
Dân tộc và Tôn giáo

Ngày 24/7/2026

8 Số 307/2026/NĐ-CP ngày 
04/8/2026

Quy định về lựa chọn, công nhận, chính 
sách đối với người có uy tín trong vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách 
thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, động 
viên, gặp mặt, biểu dương, tôn vinh đối 
với một số tổ chức, cá nhân người dân 
tộc thiểu số

Ngày 20/9/2026

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1 Số 12/2018/QĐ-TTg ngày 
06/3/2018

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có 
uy tín và chính sách đối với người có uy 
tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 24/4/2018

Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg 
ngày 23/11/2023 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quyết định số 
12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 
của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí 
lựa chọn, công nhận người có uy tín 
và chính sách đối với người có uy tín 
trong đồng bào dân tộc thiểu số

02 văn 
bản

2 Số 33/2020/QĐ-TTg ngày 
12/11/2020

Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi theo trình độ 
phát triển giai đoạn 2021-2025

Ngày 31/12/2020
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3 Số 39/2020/QĐ-TTg ngày 
31/12/2020

Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp 
nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai 
đoạn 2021-2025

Ngày 15/02/2021

4 Số 39/2021/QĐ-TTg ngày 
30/12/2021

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 
phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ 
lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 
2021 đến năm 2025

Ngày 30/12/2021

Quyết định số 18/2023/QĐ-TTg 
ngày 01/7/2023 sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ một số điều của Quyết định số 
39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 
của Thủ tướng Chính phủ quy định 
nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 
bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ 
vốn đối ứng của ngân sách địa 
phương thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi giai đoạn 2021-2030, 
giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 
2025;
Quyết định số 35/2025/QĐ-TTg 
ngày 25/9/2025 Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quyết định số 
39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 
của Thủ tướng Chính phủ quy định 
nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 
bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ 
vốn đối ứng của ngân sách địa 
phương thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

03 văn 
bản
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
và miền núi giai đoạn 2021-2030, 
giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 
2025, đã được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ một số điều tại Quyết định số 
18/2023/QĐ-TTg ngày 01/7/2023 
của Thủ tướng Chính phủ.

5 Số 04/2023/QĐ-TTg ngày 
23/02/2023

Về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng 
vốn đầu tư công để thực hiện một số nội 
dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự 
án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 
2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 
năm 2025

Ngày 23/02/2023

III. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG

1 Số 01/2016/TT-UBDT 
ngày 12/10/2016

Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc Ngày 28/11/2016

2 Số 01/2018/TT-UBDT 
ngày 15/8/2018

Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Ngày 01/10/2018

3 Số 02/2019/TT-UBDT 
ngày 04/12/2019

Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc liên tịch ban 
hành

Ngày 20/01/2020

4 Số 01/2022/TT-UBDT 
ngày 26/5/2022

Quy định quy trình giám sát, đánh giá 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng 
bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ 

Ngày 15/7/2022
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
năm 2021 đến năm 2025

5 Số 04/2022/TT-UBDT 
ngày 19/12/2022

Bãi bỏ một số Thông tư, Quyết định của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ngày 04/02/2023

6 Số 01/2023/TT-UBDT 
ngày 20/72023

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức 
nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân 
tộc trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, 
lĩnh vực công tác dân tộc

Ngày 15/9/2023

7 Số 01/2025/TT-BDTTG 
ngày 19/6/2025

Bãi bỏ các thông tư liên tịch, quyết định 
do Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo 
ban hành, liên tịch ban hành

Ngày 05/8/2025

8 Số 02/2025/TT-BDTTG 
ngày 24/6/2025

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Sở Dân tộc và Tôn giáo thuộc 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương và công tác dân tộc, tín 
ngưỡng, tôn giáo của phòng chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc 
khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương

Ngày 01/7/2026

9 Số 03/2025/TT-BDTTG 
ngày 24/6/2025

Quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh 
vực công tác dân tộc và tôn giáo

Ngày 01/7/2025

10 Số 04/2025/TT-BDTTG 
ngày 24/6/2025

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
01/2022/TT-UBDT ngày 26/02/2022 
quy định quy trình giám sát, đánh giá 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng 
bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

Ngày 01/7/2025
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ 
năm 2021 đến năm 2025
(Quyết định số 383/QĐ-BDTTG ngày 
27/6/2025 đính chính)

11 Số 05/2025/TT-BDTTG 
ngày 24/6/2025

Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 
- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 
2025 (Quyết định số 396/QĐ-BDTTG 
ngày 07/7/2025 đính chính)

Ngày 01/7/2025

12 Số 06/2025/TT-BDTTG 
ngày 25/6/2025

Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê công 
tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo
(Quyết định số 382/QĐ-BDTTG ngày 
27/6/2025 đính chính)

Ngày 01/7/2025

13 Số 07/2025/TT-BDTTG 
ngày 25/6/2025

Quy định chế độ báo cáo thống kê công 
tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo Ngày 01/7/2025

14 Số 08/2025/TT-BDTTG 
ngày 26/8/2025

Quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu 
thuộc lĩnh vực công tác dân tộc và tín 
ngưỡng, tôn giáo

Ngày 26/8/2025

15 Số 09/2025/TT-BDTTG 
ngày 29/8/2025

Quy định chế độ báo cáo trong lĩnh vực 
công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo Ngày 15/10/2025

16 Số 10/2025/TT-BDTTG 
ngày 15/11/2025

Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành 
và tổ chức thi hành văn bản quy phạm 
pháp luật, đề án do Bộ Dân tộc và Tôn 
giáo tham mưu trình ban hành hoặc ban 
hành theo thẩm quyền

Ngày 01/01/2026
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

17 Số 11/2025/TT-BDTTG 
ngày 31/12/2025

Hướng dẫn thực hiện các điểm đ, h, i, k 
khoản 1 Điều 12a Nghị định số 
05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của 
Chính phủ về Công tác dân tộc được sửa 
đổi, bổ sung tại Nghị định số 
127/2024/NĐ-CP ngày 10/10/2024 của 
Chính phủ (Quyết định số 58/QĐ-
BDTTG ngày 29/01/2026 đính chính)

Ngày 15/02/2026

18 Số 01/2026/TT-BDTTG 
ngày 13/01/2026

Quy định phân cấp một số nhiệm vụ 
quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 
của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Ngày 01/3/2026

19 Số 02/2026/TT-BDTTG 
ngày 04/6/2026

Hướng dẫn một số nội dung Hợp phần 
thứ hai Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo 
bền vững và phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: 
Từ năm 2026 đến năm 2030 thuộc thẩm 
quyền quản lý nhà nước của Bộ trưởng 
Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Ngày 04/6/2026

20 Số 03/2026/TT-BDTTG 
ngày 16/6/2026

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ 
Dân tộc và Tôn giáo

Ngày 01/8/2026

21 Số 04/2026/TT-BDTTG 
ngày 31/7/2026

Hướng dẫn quản lý, theo dõi trình độ 
phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi, danh sách các dân tộc 
còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc 

Ngày 15/8/2026
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung 
của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một phần

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
thù giai đoạn 2026 - 2030

22 Số 05/2026/TT-BDTTG 
ngày 15/8/2026

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Thi đua, 
khen thưởng số 06/2022/QH15, được 
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
06/2026/QH16 trong lĩnh vực công tác 
dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 01/10/2026

Tổng số: 38 văn bản (trong đó có 4 văn bản sửa đổi, bổ sung)
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Phụ lục III

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (ĐỢT 01) RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CÁC QUY ĐỊNH

CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC; TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Lĩnh vực: Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-BDTTG ngày      tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 
dung của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 
phần Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1 Số 118/2014/NĐ-CP ngày 
17/12/2014

Sắp xếp, đổi mới và phát triển, 
nâng cao hiệu quả hoạt động của 
công ty nông, lâm nghiệp

Ngày 01/02/2015

Nghị định số 04/2024/NĐ-CP ngày 
12/01/2024 của Chính phủ Nghị định  sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 
2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới 
và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động 
của công ty nông, lâm nghiệp

02 văn 
bản

2 Số 01/2018/NĐ-CP ngày 
03/01/2018

Nghị định số  Điều lệ tổ chức và 
hoạt động của Tổng công ty 
Lương thực miền Bắc

Ngày 03/01/2018

3 Số 65/2017/NĐ-CP ngày 
19/05/2017

Chính sách đặc thù về giống, vốn 
và công nghệ trong phát triển nuôi 
trồng, khai thác dược liệu

Ngày 05/07/2017
Nghị định số 285/2025/NĐ-CP ngày 
03/11/2025 của Chính phủ Bãi bỏ một số 
nghị định của Chính phủ

02 văn 
bản

4 Số 90/2017/NĐ-CP ngày 
31/07/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực thú y Ngày 15/09/2017

5 Số 204/2026/NĐ-CP ngày 
11/06/2026

Xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực thú y Ngày 01/08/2026

6 Số 168/2016/NĐ-CP ngày 
27/12/2016

Quy định về khoán rừng, vườn 
cây và diện tích mặt nước trong Ngày 15/02/2017 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 
02 văn 

bản
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 
dung của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 
phần Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
các ban quản lý rừng đặc dụng, 
rừng phòng hộ và công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên 
nông, lâm nghiệp nhà nước

sung một số điều của các nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, 
sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ công
Nghị định số 42/2026/NĐ-CP ngày 
26/01/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm
Nghị định số 227/2025/NĐ-CP ngày 
16/08/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Lâm nghiệp
Nghị định số 183/2025/NĐ-CP ngày 
01/07/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Lâm nghiệp
Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 
18/07/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Lâm nghiệp

7 Số 156/2018/NĐ-CP
ngày 16/11/2018

Quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Lâm nghiệp Ngày 01/01/2019

Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 

06 văn 
bản
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 
dung của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 
phần Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
24/05/2024 của Chính phủ Về một số 
chính sách đầu tư trong lâm nghiệp

8 Số 58/2024/NĐ-CP ngày 
24/05/2024

Về một số chính sách đầu tư trong 
lâm nghiệp Ngày 15/07/2024

Nghị định số 42/2026/NĐ-CP ngày 
26/01/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm

02 văn 
bản

9 Số 77/2018/NĐ-CP ngày 
16/05/2018

Nghị định số  Quy định hỗ trợ 
phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi 
nội đồng và tưới tiên tiến, tiết 
kiệm nước

Ngày 01/07/2018

Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 
12/06/2025 của Chính phủ Quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực đất đai
Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 
15/08/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định quy 
định chi tiết thi hành Luật Đất đai10 Số 88/2024/NĐ-CP ngày 

15/07/2024

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư khi Nhà nước thu hồi 
đất

Ngày 01/08/2024

Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 
31/01/2026 của Chính phủ Quy định chi 
tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị 
quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội 
quy định một số cơ chế, chính sách tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi 
hành Luật Đất đai

04 văn 
bản

11 Số 83/2018/NĐ-CP ngày Nghị định số  Về Khuyến nông Ngày 10/07/2018
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 
dung của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 
phần Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
24/05/2018

12 Số 52/2018/NĐ-CP ngày 
12/04/2018

Về Phát triển ngành nghề nông 
thôn Ngày 01/06/2018

Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 
12/06/2025 của Chính phủ quy định việc 
phân định thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường

02 văn 
bản

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1 Số 132/2006/QĐ-TTg ngày 
31/05/2006

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo 
nghề đối với công chức, viên 
chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực 
vật, thú y và kiểm soát đê điều

Ngày 15/06/2006

2 Số 131/2009/QĐ-TTg ngày 
02/11/2009

Quyết định số  Về một số chính 
sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư 
và quản lý, khai thác công trình 
cấp nước sạch nông thôn

Ngày 01/01/2010

3 Số 42/2012/QĐ-TTg ngày 
08/10/2012

Về hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng 
lao động là người dân tộc thiểu số 
cư trú tại khu vực miền núi, vùng 
đặc biệt khó khăn

Ngày 01/12/2012

Quyết định số 64/2015/QĐ-TTg ngày 
17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-
TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị 
sử dụng lao động là người dân tộc thiểu 
số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc 
biệt khó khăn

02 văn 
bản

4 Số 16/2026/QĐ-TTg ngày 
15/04/2026

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, 
định mức phân bổ vốn ngân sách 
trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng 

Ngày 15/04/2026
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 
dung của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 
phần Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
của ngân sách địa phương thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng NTM, giảm nghèo 
bền vững và phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi giai đoạn 2026-
2030

III. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG

1 Số 42/2006/TT-BNN ngày 
01/06/2006

Hướng dẫn thực hiện một số điều 
tại Quyết định số 394/QĐ-TTg 
ngày 13/03/2006 của Thủ tướng 
Chính phủ về khuyến khích đầu 
tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở 
giết mổ, bảo quản chế biến gia 
súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi 
gia cầm tập trung, công nghiệp

Ngày 01/06/2006

2 Số 15/2015/TT-BNNPTNT 
ngày 26/03/2015

Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục 
và các tổ chức sự nghiệp trực 
thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Ngày 12/05/2015

Thông tư số 30/2016/TT- NNPTNT ngày 
25/08/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Sửa đổi bổ sung Điều 9 
Thông tư 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 
26/3/2015 hướng dẫn nhiệm vụ các Chi 
cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc 
Sở Nông nghiệp và PTNT

02 văn 
bản

3 Số 62/2015/TT-BTNMT 
ngày 16/12/2015

Quy định về Giải thưởng Môi 
trường Việt Nam Ngày 01/02/2016

4 Số 13/2016/TT-BTNMT
ngày 30/06/2016

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, 
hình thức nội dung thi thăng hạng Ngày 01/09/2016
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 
dung của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 
phần Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành tài nguyên và môi 
trường

5 Số 18/2020/TT-BNNPTNT
ngày 18/12/2020

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp và xếp lương 
đối với viên chức công tác tại 
Trung tâm Khuyến nông và Ban 
Quản lý rừng

Ngày 26/02/2021 Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT có hiệu 
lực từ ngày 06/10/2022

02 văn 
bản

6 Số 08/2022/TT-BNNPTNT
ngày 11/08/2022

Quy định mã số, tiêu chuẩn 
chuyên môn, nghiệp vụ và xếp 
lương đối với các ngạch công 
chức ngành nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

Ngày 06/10/2022

7 Số 10/2023/TT-BTNMT
ngày 12/09/2023

Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh 
đạo, quản lý và chức danh nghề 
nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên 
chức theo chức danh nghề nghiệp 
trong đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên 
và môi trường

Ngày 20/11/2023

8 Số 06/2023/TT-BNNPTNT
ngày 12/09/2023

Hướng dẫn vị trí việc làm công 
chức nghiệp vụ chuyên ngành 
nông nghiệp và phát triển nông 
thôn

Ngày 01/11/2023

9 Số 11/2023/TT-BNNPTNT
ngày 15/11/2023

Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh 
đạo, quản lý và chức danh nghề 
nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên 

Ngày 01/01/2024
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 
dung của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 
phần Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
chức theo chức danh nghề nghiệp 
trong đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc ngành, lĩnh vực nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

10 Số 62/2025/TT-BNNMT
ngày 31/10/2025

Quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng và Nghị định số 
152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 
6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân cấp, phân quyền 
trong lĩnh vực thi đua, khen 
thưởng; quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, khen thưởng 
trong ngành Nông nghiệp và Môi 
trường

Ngày 31/10/2025

11 Số 02/2015/TT-BNNPTNT
ngày 27/01/2015

Thông tư số  Hướng dẫn xây dựng 
đề án và phương án tổng thể sắp 
xếp, đổi mới công ty nông, lâm 
nghiệp theo Nghị định số 
118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 
12 năm 2014 của Chính phủ về 
sắp xếp, đổi mới và phát triển, 
nâng cao hiệu quả hoạt động của 
công ty nông, lâm nghiệp

Ngày 12/03/2015

Thông tư số 99/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường Thông tư số  Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 02/2015/TT-
BNNPTNT ngày 27 tháng 01 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn hướng dẫn xây dựng đề án 
và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới 
công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định 
số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 
năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi 
mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt 

02 văn 
bản
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 
dung của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 
phần Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
động của công ty nông, lâm nghiệp

12 Số 16/2020/TT-BNNPTNT
ngày 28/12/2020

Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống 
kê ngành nông nghiệp và phát 
triển nông thôn quản lý

Ngày 11/02/2021

Thông tư số 89/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường Thông tư số  Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các thông tư về hệ thống chỉ 
tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê 
ngành nông nghiệp và môi trường

02 văn 
bản

13 Số 22/2024/TT-BNNPTNT
ngày 11/12/2024

Quy định một số nội dung về lâm 
nghiệp thực hiện Chương trình 
phát triển lâm nghiệp bền vững và 
Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi giai đoạn 2021-2030, giai 
đoạn I: từ năm 2021 đến năm 
2025

Ngày 11/12/2024

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 
19/06/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường Quy định về phân quyền, phân 
cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 
nước và một số nội dung trong lĩnh vực 
lâm nghiệp và kiểm lâm

02 văn 
bản

14 Số 29/2016/TT-BNNPTNT
ngày 01/06/2016

Quy định về tiêu chuẩn đối với 
nhân viên thú y xã, phường, thị 
trấn

Ngày 19/09/2016

15 Số 13/2016/TT-BNNPTNT 
ngày 06/02/2016 Quy định về quản lý thuốc thú y. Ngày 17/7/2026

16 Số 16/2025/TT-BNNMT 
ngày 19/06/2025

Quy định về phân quyền, phân 
cấp, phân định thẩm quyền quản 
lý nhà nước và một số nội dung 
trong lĩnh vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm

Ngày 01/07/2025

Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường Quy định chi tiết một số nội dung 
của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung 
một số Thông tư trong lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm lâm

02 văn 
bản
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 
dung của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 
phần Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

17 Số 26/2025/TT-BNNMT
ngày 24/06/2025

Quy định về quản lý lâm sản; xử 
lý lâm sản, thủy sản là tài sản 
được xác lập quyền sở hữu toàn 
dân

Ngày 01/07/2025

Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường Quy định chi tiết một số nội dung 
của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung 
một số Thông tư trong lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm lâm

02 văn 
bản

18 Số 14/2019/TT-BNNPTNT
ngày 30/10/2019

Thông tư số  Ban hành định mức 
kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn 
nước và xây dựng kế hoạch sử 
dụng nước; giám sát, dự báo chất 
lượng nước trong công trình thủy 
lợi; giám sát, dự báo xâm nhập 
mặn

Ngày 18/12/2019

19 Số 08/2026/TT-BNNMT
ngày 26/01/2026

Quy định chi tiết một số điều của 
Luật Thủy lợi Ngày 26/01/2026

20 Số 04/2022/TT-BNNPTNT
ngày 11/07/2022

Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát 
triển sản xuất trong lĩnh vực nông 
nghiệp thuộc Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 11/07/2022

Thông tư số 13/2025/TT-BNNMT ngày 
19/06/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT Quy định phân định 
thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực kinh tế hợp tác và phát triển nông 
thôn và lĩnh vực giảm nghèo

02 văn 
bản

21 Số 24/2023/TT-BNNPTNT
ngày 21/12/2023

Hướng dẫn một số nội dung thực 
hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg 
ngày 18/5/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương 
trình Bố trí dân cư các vùng: 
Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên 

Ngày 05/02/2023

Thông tư số 13/2025/TT-BNNMT ngày 
19/06/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT Quy định phân định 
thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực kinh tế hợp tác và phát triển nông 
thôn và lĩnh vực giảm nghèo

02 văn 
bản
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 
dung của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 
phần Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
giới, hải đảo, di cư tự do, khu 
rừng đặc dụng giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến năm 2030

22
Số 23/2026/TT-BNNMT 
ngày 23/5/2026

Hướng dẫn thực hiện một số nội 
dung Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững và phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2026-2030 thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường

Ngày 23/05/2026

23 Số 25/2026/TT-BNNMT 
ngày 27/5/2026

Hướng dẫn quy trình, phương 
pháp rà soát, công nhận hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo 
chuẩn nghèo đa chiều quốc gia 
giai đoạn 2027-2030

Ngày 01/09/2026

IV. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1
Số 79/2009/TTLT-
BNNPTNT-BNV
ngày 14/12/2009

Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị 
sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc 
ngành nông nghiệp và phát triển 
nông thôn

Ngày 01/03/2010

2
Số 52/2008/TTLT-BNN-
BTC
ngày 14/04/2008

Hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng 
bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở 
miền núi trồng rừng thay thế 
nương rẫy

Ngày 10/05/2008
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Stt
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 
dung của VB

Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 
phần Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tổng số: 79 văn bản (trong đó có 38 văn bản sửa đổi, bổ sung)
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Phụ lục III

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (ĐỢT 01) RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CÁC QUY ĐỊNH

CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC; TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Lĩnh vực: Bộ Công thương

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-BDTTG ngày        tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

STT
Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 
VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa 
đổi, bổ sung, 
bãi bỏ một 

phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1 Số 40/2025/NĐ-CP ngày 
26/02/2025

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Ngày 01/3/2025

2 Số 35/2020/NĐ-CP ngày 
24/03/2020

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 
Cạnh tranh.

Ngày 15/5/2020

3 Số 83/2014/NĐ-CP ngày 
03/09/2014

Nghị định về kinh doanh xăng dầu. Ngày 01/11/2014

4 Số 45/2012/NĐ-CP ngày 
21/05/2012

Nghị định về khuyến công. Ngày 05/7/2012

5 Số 99/2020/NĐ-CP ngày 
26/08/2020

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và 
khí.

Ngày 11/10/2020

6 Số 58/2025/NĐ-CP  
ngày 03/03/2025

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 
Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, 
điện năng lượng mới

Ngày 03/3/2025

7 Số 56/2025/NĐ-CP  
ngày 03/03/2025

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 
Điện lực về quy hoạch phát triển điện lực, 
phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư 

Ngày 03/3/2025
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STT
Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 
VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa 
đổi, bổ sung, 
bãi bỏ một 

phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
xây dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn 
nhà đầu tư dự án kinh doanh điện lực.

8 Số 61/2025/NĐ-CP  
ngày 04/03/2025

Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật 
Điện lực về giấy phép hoạt động điện lực.

Ngày 04/3/2025

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
1 Số 28/2014/QĐ-TTg 

ngày 07/04/2014
Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ 
điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Ngày 11/6/2015

2 Số 14/2025/QĐ-TTg 
ngày 29/05/2025

Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ 
điện.

Ngày 29/5/2025

3 Số 72/2010/QĐ-TTg 
ngày 15/11/2010

Nghị định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý 
và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại 
quốc gia.

Ngày 01/01/2011

Tổng số: 11 văn bản.
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Phụ lục III

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (ĐỢT 01) RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CÁC QUY ĐỊNH

CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC; TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 
Lĩnh vực: Bộ Quốc phòng

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BDTTG ngày      tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

STT
Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa 
đổi,

bổ sung, bãi 
bỏ một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1
Số 127/2006/NĐ-CP  ngày 
27/10/2006

Nghị định quy định về bảo đảm điều kiện cho hoạt 
động bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an 
toàn xã hội.

Ngày 27/11/2006

2 Số 35/2011/NĐ-CP  ngày 
18/5/2011

Nghị định  về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh 
quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Ngày 10/7/2011

3 Số 06/2014/NĐ-CP ngày 
21/01/2014

Nghị định về biện pháp vận động quần chúng bảo 
vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật trự an toàn xã hội. Ngày 08/3/2014

4 Số 112/2014/NĐ-CP  ngày 
21/11/2014

Nghị định quy định về quản lý cửa khẩu biên giới 
đất liền. Ngày 15/01/2015

5

Số 14/2016/NĐ-CP ngày 
15/3/2016

Nghị định quy định ngành, nghề chuyên môn phù 
hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công 
dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; 
công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời 
chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai.

Ngày 01/5/2016

6 Số 190/2026/NĐ-CP ngày 
29/5/2026

Nghị định hướng dẫn Luật tình trạng khẩn cấp. Ngày 13/7/2026

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=99290
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=99290
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=99290
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=99290
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=99290
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STT
Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa 
đổi,

bổ sung, bãi 
bỏ một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

7
Số 213/2025/NĐ-CP ngày 
30/07/2025

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 
Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 
quân sự

Ngày 15/9/2025

8 Số 140/2004/NĐ-CP  ngày 
25/6/2004

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 
Biên giới quốc gia. Ngày 23/7/2004

9 Số 106/2021/NĐ-CP ngày 
16/12/2021

Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên 
phòng Việt Nam. Ngày 21/01/2022

10 Số 34/2014/NĐ-CP  ngày 
29/4/2014

Nghị định về quy chế khu vực biên giới đất liền 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 15/6/2014

11 Số 73/2005/NĐ-CP  ngày 
06/6/2005

Nghị định về đào tạo cán bộ cho QĐND Việt Nam 
tại các trường ngoài Quân đội. Ngày 02/7/2005

12 Số 168/2018/NĐ-CP ngày 
28/12/2018

Nghị định về công tác quốc phòng ở bộ, ngành 
trung ương, địa phương. Ngày 14/02/2018

13
Số 164/2018/NĐ-CP  ngày 
21/12/2018

Nghị định về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã 
hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng. Ngày 10/02/2019

14 Số 78/2020/NĐ-CP ngày 
06/7/2020

Nghị định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân 
Việt Nam. Ngày 01/9/2020

15 Số 22/2021/NĐ-CP ngày 
19/03/2021

Nghị định về khu kinh tế - quốc phòng. Ngày 05/5/2021

16 Số 18/2019/NĐ-CP ngày 
01/02/2019

Nghị định về quản lý và thực hiện hoạt động khắc 
phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh. Ngày 20/3/2019

17
Số 13/2021/NĐ-CP  ngày 
01/3/2026

Nghị định quy định về đối thoại với thanh niên; cơ 
chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách 
đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Ngày 01/3/2021

18 Số 78/2021/NĐ-CP ngày Nghị định về thành lập và quản lý quỹ, phòng, Ngày 15/9/2021

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152671#_blank
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152671#_blank
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STT
Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa 
đổi,

bổ sung, bãi 
bỏ một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
01/8/2021 chống thiên tai.

19
Số 110/2020/NĐ-CP ngày 
15/9/2020

Nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với 
học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ 
thì quốc gia, quốc tế.

Ngày 01/11/2020

20
Số 161/2025/NĐ-CP  ngày 
29/6/2025

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di 
tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 29/6/2025

21
Số 43/2024/NĐ-CP ngày 
19/04/2024

Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu 
“Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong 
lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Ngày 06/6/2024

22 Số 307/2025/NĐ-CP ngày 
27/11/2025

Nghị định phân loại đơn vị hành chính. Ngày 27/11/2025

23 Số 13/2014/NĐ-CP ngày 
25/02/2014

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo 
dục quốc phòng và an ninh. Ngày 10/4/2014

24 Số 27/2026/QĐ-TTg  ngày 
29/5/2026

Quy định việc tiếp nhận, điều phối nguồn lực cứu 
trợ, hỗ trợ từ nước ngoài và việc đưa lực lượng, 
phương tiện của Việt Nam ra nước ngoài tham gia 
hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân 
đạo, cứu trợ thảm họa.

Ngày 13/7/2026

II. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG

1

Số 09/2016/TT-BQP  ngày 
03/02/2016

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP 
ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản 
lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Ngày 19/3/2016
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STT
Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa 
đổi,

bổ sung, bãi 
bỏ một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2

Số 83/2025/TT-BQP ngày 
07/8/2025

Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các 
thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quy 
định thẩm quyền trong lĩnh vực công tác quốc 
phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an 
ninh khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

Ngày 20/8/2019

3

Số 99/2019/TT-BQP  ngày 
06/7/2019

Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 
28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng 
ở bộ, ngành trung ương, địa phương.

Ngày 20/8/2019

4
Số 241/2017/TT-BQP ngày 
29/9/2017

Thông tư quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân 
nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc 
phòng.

Ngày 15/11/2017

5 Số 148/2018/TT-BQP ngày 
04/10/2018

Thông tư quy định tuyển chọn và gọi công dân 
nhập ngũ. Ngày 20/11/2018

6
Số 172/2020/TT-BQP ngày 
30/12/2020

Thông tư ban hành Chương trình, nội dung; 
chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc 
phòng, an ninh.

Ngày 16/02/201

7 Số 41/2025/TT-BQP  ngày 
07/6/2025

Thông tư quy định và hướng dẫn công tác tuyển 
sinh vào các trường quân đội. Ngày 07/7/2025

8
Số 69/2020/TT-BQP
 ngày 15/6/2020

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật 
Dân quân tự vệ về tập huấn bồi dưỡng, huấn luyện, 
hội thi, hội thảo, tập diễn cho dân quân tự vệ. Ngày 01/8/2020
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STT
Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm
ban hành VB

Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có 
hiệu lực

Tên VB sửa 
đổi,

bổ sung, bãi 
bỏ một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

III. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1

Số 162/2004/TTLT-BQP-BTC 
ngày 06/12/2004

Thông tư hướng dẫn nội dung chi và quản lý ngân 
sách thực hiện công tác quản lý, bảo vệ biên giới 
quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội 
trong khu vực biên giới.

Ngày 01/01/2005

Tổng số: 33 văn bản.
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DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (ĐỢT 01) RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CÁC QUY ĐỊNH

CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC; TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 
Lĩnh vực: Bộ Công an

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BDTTG ngày      tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

ST
T

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

VB
Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có 

hiệu lực

Tên VB sửa 
đổi,

bổ sung, bãi 
bỏ một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ

1
Số 22/2026/NQ-CP ngày 
29/04/2026

Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Ngày 29/4/2026

II. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1 Số 278/2025/NĐ-CP  
ngày 22/10/2025

Nghị định quy định kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa 
các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Ngày 22/10/2025

2 Số 170/2026/NĐ-CP  
ngày 15/5/2026

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Thi hành án hình sự.

Ngày 01/7/2026

3 Số 355/2025/NĐ-CP  
ngày 31/12/2025

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Tư pháp người chưa thành niên về áp dụng biện pháp giáo 
dục tại trường giáo dưỡng, thi hành án phạt tù tại trại giam 
và chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng đối với người chưa 
thành niên.

Ngày 01/01/2026

4 Số 05/2003/NÐ-CP  
ngày 21/01/2003

Nghị định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, 
chống ma tuý.

Ngày 05/02/2003

5 Số 163/2026/NĐ-CP 
ngày 15/5/2026

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Phòng, chống ma túy.

Ngày 01/7/2026
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Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

VB
Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có 

hiệu lực

Tên VB sửa 
đổi,

bổ sung, bãi 
bỏ một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

6 Số 273/2025/NĐ-CP 
ngày 16/10/2025

Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra 
Công an nhân dân.

Ngày 20/10/2026

7 Số 356/2025/NĐ-CP  
ngày 31/12/2025

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ngày 01/01/2026

8 Số 154/2024/NĐ-CP 
ngày 26/11/2024

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Cư trú.

Ngày 10/01/2025

9 Số 99/2016/NĐ-CP ngày 
01/07/2016

Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu. Ngày 01/7/2016

10 Số 70/2024/NĐ-CP ngày 
25/6/2024

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Căn cước.

Ngày 01/7/2024

11 Số 38/2005/NÐ-CP ngày 
18/03/2005

Nghị định quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự 
công cộng.

Ngày 08/4/2005

12 Số 208/2013/NĐ-CP 
ngày 17/12/2013

Nghị định quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn 
chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 01/02/2014

13
Số 249/2026/NĐ-CP 
ngày 30/6/2026

Nghị định quy định về thi hành việc trục xuất, tổ chức 
quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu 
trú trong thời gian chờ xuất cảnh.

Ngày 01/7/2026

14 Số 167/2026/NĐ-CP 
ngày 15/5/2026

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dẫn 
độ.

Ngày 01/7/2026

15
Số 105/2025/NĐ-CP 
ngày 15/5/2025

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngày 01/7/2025

16
Số 282/2025/NĐ-CP 
ngày 30/10/2025

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống 
tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Ngày 15/12/2025

17 Số 59/2026/NĐ-CP ngày 
13/02/2026

Nghị định quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện 
pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục 

Ngày 01/4/2026



87

ST
T

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

VB
Tên gọi của VB/Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có 

hiệu lực

Tên VB sửa 
đổi,

bổ sung, bãi 
bỏ một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp 
luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

III. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1 Số 20/2025/QĐ-TTg ngày 
01/7/2025

Quyết định ban hành danh mục dữ liệu quan trọng, dữ liệu 
cốt lõi.

Ngày 01/7/2025

2 Số 05/2026/QĐ-TTg 
ngày 27/01/2026

Quyết định quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 
phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 
2030.

Ngày 27/01/2026

IV. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG

1 Số 09/2024/TT-BCA 
ngày 13/3/2024

Thông tư quy định về việc thực hiện công tác dân vận 
của lực lượng Công an nhân dân.

Ngày 01/5/2024

2
Số 124/2021/TT-BCA 
ngày 13/3/2024

Thông tư quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ 
quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An 
toàn về an ninh, trật tự”.

Ngày 10/02/2022

Tổng số: 22 văn bản.
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